
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 9 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP B1  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 01/09 đến 05/09 

Tuần 2 

Từ 08/09 đến 12/09 

Tuần 3 

Từ 15/09 đến 19/09 

Tuần 4 

Từ 22/09 đến 26/09 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

*Đón trẻ:  

- Cô đón trẻ từ tay phụ huynh , trao đổi tình hình sức khỏe của trẻ với phụ huynh, kiểm 

tra thân nhiệt , đồ dùng cá nhân của trẻ , nhận đồ dùng cá nhân của trẻ từ phụ huynh , 

ghi và lưu sổ nhật ký nếu như trẻ có biểu hiện bất thường . 

- Cô hướng dẫn trẻ cất balo giầy, dép đúng nơi quy định  

- Nhắc nhở trẻ chào hỏi lễ phép: chào cô , chào ông bà, bố mẹ ,người thân. biết cảm ơn, 

xin lỗi 

- Chọn đồ dùng, đồ chơi, trò chơi theo ý thích của trẻ. 

- Trò chuyện về tên và một vài đặc điểm của các bạn trong lớp (MT47)  

* Thể dục sáng 

-Tập theo nhạc : Bài Nắng sớm ( Tập với hoa tay) 

- Khởi động:  

+Đội hình vòng tròn - Tập với nhạc bài hát: Thể dục buổi sáng 

- Trọng động:  

+ ĐT hô hấp: Thổi nơ 

+ ĐT Tay: 2 tay dang ngang, ra trước 

+ ĐT Bụng: 2 tay lên cao, cúi gập người, ngón tay chạm mũi bàn chân 

+ ĐT lườn: 2 tay dang ngang, quay sang 2 bên, tay chống hông 

+ ĐT bật: Bật chụm tách chân 

- Hồi tĩnh: đứng chân rộng bằng vai, đưa 2 tay lên cao, cúi người đồng thời đan chéo 

tay 

- Tập theo nhạc: Vũ điệu Chery - Chery  

MT47 

Trò chuyện 

- Nhắc nhở trẻ chú ý nhe người khác đang nói.  

- Tên, địa chỉ của trường, lớp của con 

- Tìm hiểu về trương mầm non: Trả lời tên, địa chỉ của trường, lớp học khi người khác 

hỏi. 

 



- Trả lời các thông tin về tên, công việc của cô giáo, bác lao công, bác bảo vệ, cô nuôi, 

cô y tế, các cô ban giám hiệu…khi được hỏi, trò chuyện. 

- Trò chuyện về các bạn của bé ở lớp.  

- Trò chuyện về tên, các khu vực của các khối lớp, các khu trong trường và các phòng 

ban. công việc của các bác trong trường mầm non; một số tên và nơi làm việc của các 

cô bác trong trường. Về tên và đặc điểm của các bạn trong lớp. 

- Không được ra khỏi trường khi không được phép của cô giáo  

Hoạt động học 

T2 

 Rèn kĩ năng 

Rèn kỹ năng Bê ghế, 

lấy và cất ghế  
 

Vận động 

- Đi trên vạch kẻ có 

sẵn trên sàn  
 

Âm nhạc 

- DH: Trường chúng 

cháu là trường mầm 

non (MT87)  

MT78, 

MT45, 

MT87, 

MT46, 

MT38 

T3 

 Rèn kĩ năng 

Rèn kỹ năng rửa tay, 

lau mặt  
 

Khám phá 

- Trường mầm non 

Phúc Lâm thân yêu 

(MT45)  

Khám phá 

- Các cô bác trong 

trường mầm non 

Phúc Lâm (MT46)  

T4 

Rèn kĩ năng 

Rèn kỹ năng xếp 

hàng  
 

Rèn kĩ năng 

Rèn kỹ năng lấy đồ 

dùng hoạt động làm 

quen với toán  
 

Làm quen với toán 

- Nhận biết, phân 

biệt hình tròn - hình 

tam giác  
 

Làm quen với toán 

- Nhận biết, phân 

biệt hình vuông - 

hình chữ nhật 

(MT38)  

T5 

Rèn kĩ năng 

Rèn kỹ năng lên 

xuống cầu thang  
 

Rèn kĩ năng 

- Kỹ năng: Biết nói 

lời cảm ơn, xin lỗi, 

chào hỏi lễ phép 

(MT78)  

Văn học 

Thơ: Tình bạn  
 

Văn học 

Món quà của cô giáo  
 

T6 
Rèn kĩ năng Rèn kĩ năng Hoạt động tạo hình Steam 



Tham dự ngày hội 

Bé đến trường  
 

Rèn kỹ năng bê nghế 

về bàn, lấy vở, giở 

vở trong hoạt động 

tạo hình  

Vẽ cái trống,  
 

Làm xích đu  
 

Hoạt động ngoài 

trời 

*Tuần 1  

- Tham quan sân trường, TC: Tìm về bên cô  

- Cho trẻ bê ghế xuống ngồi làm quen với ngày khai trường  

*Tuần 2 

- Cho trẻ tham quan khu mới của trường, TC: Tổ nào nhanh, Chơi tự do  

- Cho trẻ quan sát các đồ chơi trong sân trường, TC: Về đúng hình, Chơi tự do  

- Cho trẻ tham uan các lớp 4 tuổi, TC: Ai kể giỏi, Chơi tự do  

- Cho trẻ tham quan các khu hoạt động trong trường, Chơi tự do  

- Cho trẻ làm quen với các bảng biểu ở sân trường, TC: Tìm bạn, Chơi tự do  

*Tuần 3 

- Vẽ trường mầm non bằng phấn, TC: Dung dăng dung dẻ, Chơi tự do  

- Trò chuyện về quy định của trường về vấn đề an toàn.  

- Cho trẻ đọc sách chuyện, TC: Tìm bạn giống mình, Chơi tự do  

- Tham quan cổng trường, TC: Đếm đồ chơi, Chơi tự do  

- Quan sát cây xoài, TC: Những ngón tay nhảy múa (MT7)  

*Tuần 4 

- Tổ chức cho trẻ đi xe đạp, chơi theo ý thích  

- Đọc thơ: Bé tới trường. Tc: Mèo đuổi chuột. Chơi theo ý thích  

- Quan sát cây bưởi, TC: Về đúng hình. Chơi theo ý thích  

- Thăm quan vườn rau, TC: hãy làm giống cô  

- Trò chuyện về tên lớp của bé, các bạn trong lớp, cô giáo.TC: Đi trên dây.  

MT7 

Hoạt động chơi góc 

* Góc xây dựng 

- Lắp ghép hình. Góc lắp ghép: ghép hình trường, lớp,  

- Xây dựng, lắp ráp với 10-12 khối. Góc xây dựng: Xây trường mầm non 

* Góc gia đình 

Nấu những món ăn trong trường mầm non; 

MT70, 

MT62 



*Góc tạo hình 

- Vẽ trường, cô giáo  

-Tô màu, vẽ, xé dán, nặn, cắt dán... tạo thành sản phẩm tạo hình như đồ chơi, đồ dùng 

trong trường mầm non 

- Nặn bập bênh- Nặn theo ý thích 

* Góc Âm nhạc 

- Hát, vận động các bài hát theo chủ đề Trường mầm non của bé" Trường chúng cháu 

là trường mầm non, đu quay, em yêu trường em, hân hoan em đến trường" 

- Tự lựa chọn được các nhạc cụ, dụng cụ( trống con, trống cơm, phách, mỏ...) để gõ 

đệm theo tiết tấu, nhịp điệu của bài hát Trường chúng cháu là trường mầm non 

* Góc Văn học: 

- Xem sách, tranh ảnh,hình ảnh, vật thật và tìm hiểu tên gọi, đặc điểm, công dụng, lợi 

ích, cách sử dụng, đặc điểm, của đồ vật, đồ chơi, trong lớp 

- Làm sách về các thành viên trong lớp, các đồ chơi trong trường của bé. 

- Làm sách phân loại các bạn trong lớp theo tổ, tóc dài, tóc ngắn, cao, thấp... 

- Xem và nghe đọc các loại sách khác nhau 

* Góc toán 

TC: xếp hình thành hình hình học, về đúng hình,  

-Xếp hình, tô màu các hình,  

- Làm trong vở Bé nhận biết và làm quen với toán 

- đếm đồ dùng đồ chơi trong lớp 

Nhắc nhở động viên Trẻ cố gắng thực hiện công việc được người lớn giao , hoàn thành 

nhiệm vụ được yêu cầu như: thu dọn đồ chơi ở lớp. 

* Góc STEAM: Làm xích đu 

+ Chuẩn bị: Que kem, que đè lưỡi, Dây nhôm, băng dính trắng, băng dính xốp, băng 

dính 2 mặt 

* Góc kỹ năng thực hành cuộc sống: Cách Gấp khăn 

- Gấp quần áo (MT70)  

- Góc văn học :- Xem và nghe đọc các loại sách khác nhau (MT62)  



Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

* Giờ ăn 

- Sử dụng đồ dùng ăn, uống đúng cách. 

- Mời cô, mời bạn khi ăn; Ăn từ tốn, nhai kĩ. 

- Ăn hết xuất, ăn nhiều loại thức ăn - Hướng dẫn trẻ cách ăn đủ chất dinh dưỡng. 

- Tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn 

*Giờ ngủ 

- Tổ chức cho trẻ ngủ trưa 

- Trước giờ ngủ: Nghe nhạc, xem truyện, đọc truyện 

- Trong giờ ngủ: Giáo viên trực trưa, bao quát và điều chỉnh tư thế cho trẻ 

*Vệ sinh: 

- Hướng dẫn trẻ kỹ năng rửa tay theo quy trình 6 bước 

- Rèn luyện thao tác rửa tay bằng xà phòng, rửa mặt 

*Sau ngủ trưa: Tổ chức phút thể dục  

 

Hoạt động chiều 

*Tuần 1 

- Thực hành bỏ rác đúng nơi quy định, TC: Tìm đúng hình ảnh của trường, lớp, ai nói 

đúng tên trường - lớp  

- Rèn kỹ năng về nhóm, TC: Nhanh tay tìm đúng  

* Tuần 2:  

-xem lại video khai giảng năm học mới và trò chuyện với trẻ, TC: phát thanh viên của 

trường (nói tên và địa chỉ của trường)  

-  Rèn kĩ năng cất , lấy đồ dùng, đồ chơi theo yêu cầu; TC: phân loại đồ dùng, đồ chơi  

- Dạy trẻ ký hiệu nhà vệ sinh nam, nữ, thùng rác. TC: về đúng hình, KNS: Học cách 

chào hỏi thưa gửi lễ phép (MT51)  

- Rèn kỹ năng đọc to nhỏ, nói tiếp, TC: Đoán xem ai ra ngoài  

* Tuần 3: 

PTTCKNXH : Lời cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép, - TCAN: Nghe tiếng hát tìm đồ 

vật  

- Cho trẻ làm quen với câu truyện " Nếu không đi học", TC: Bé thích chơi gì  

- Tổ chức sinh nhật cho trẻ, Chắp ghép các hình học để tạo thành các hình mới theo ý 

thích và theo yêu cầu. TC: Đi theo chỉ dẫn  

MT51 



- Làm trong vở hoạt động giúp trẻ làm quen với chữ viết ( trang 1) , TC: Ai giỏi nhất  

* Tuần 4: 

- PTTC: Bò thấp trong đường dích dắc qua 4- 5 điểm. TC: tìm theo yêu cầu  

- Xem tranh, ảnh, video về trường mầm non,- Trả lời các thông tin về tên, công việc 

của cô giáo, bác lao công, bác bảo vệ, cô nuôi, cô y tế, các cô ban giám hiệu…khi được 

hỏi, trò chuyện TC: tìm nhà  

- Làm trong vở Bé nhận biết và làm quen với toán, TC: Xếp theo yêu cầu  

Trải nghiệm 

-Pha nước chanh, nước cam,C sủi, Tập yoga: - Con cá (Fish Pose)  

Dạy trẻ kỹ năng đeo balo, đi dép trước khi ra về 

- Thứ sáu hàng tuần: Tổ chức biểu diễ, nêu gương cuối tuần, lao động vệ sinh. 

*Trả trẻ: 

Hàng ngày rèn trẻ kỹ năng lấy dép, lấy ba lô, kỹ năng chào hỏi khi về  

Chủ đề - Sự kiện    
Bé với Trường mầm 

non  

Các cô các bác trong 

trường mầm non  

 

 


